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| 2W160-15NO | 2W200-20NO
Ordering Code | Md ddt hang
2W 160 — 15 — NO — AC220V — L]
| | | | | |
Specification code Apeture of flow rate Port size Initial estate Standrad voltage Wiring form
(Md théng so ky thudt)  (Budng kinh luu lwong) (COng ket ndi)  (Trang thdi ban ddu)  (Pién dp tiéu chudn) (Kiéu dau day)
2W: Two-position, 160:16mm 15: G1/2" NO: Normal Open DC24V Blank: Lead wire type
two-way solenoid valve 200: 20mm 20: G3/4" (Thudng ma) AC220V (Logi chudn,
(Direct drive type) c6 day dién ra sén)
2S: Van dién tir2 ngé,
2 vi tri (dang truyén déng
truc tiép)
Specification | Théng sé ky thudt
Model
X a 2W160-15NO 2W200-20NO
(Mé hang)
Working medium Air, water, oil, gas
(Mébi chat lam viéc) (Khéng khi, nudc, dau, khi gas)
Motion pattem Direct drive type
(Kiéu chuyén déng) (Kiéu dan dong truc tiép)
Type Normal Open type
(Loai) (Logi thuong md)
Aperture of flow rate (mm) 16 20
(Budng kinh luu lugng)
CV value
(Hé s6 luu luong) 4.8 76
Port size ; ;
(Cong két nbi) Bt e
Operation fluid viscosity 20 CST (Below)
(P nhét chat [6ng lam viéc) <20 CST
Working pressure Air (Khéng khi): 0~0.7MPa, Water (Nudc): 0~0.5MPa
(Ap sudt lam viéc) Oil (Dau): 0~0.5MPa, Gas (Khi gas): 0~0.7MPa
Max. Pressure resistance
(Chiu dp téi da) 1.05MPa
Operating temperature range For .. aMo
(Ddi nhiét do lam viéc) 5°C - 80%C
Voltage range +100
(Ddi dién dp) +10%
Material of body Brass
(Vat ligu thén van) (Bong thau)
Material of oil seal NBR EPDM or VITION
(Vat lieu giodng lam kin) (Cao su NBR, EPDM hodc Viton)
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Overall Dimensions | Kich thudc téng thé

Dimension Sheet | Bang kich thudc
Model

(Mé& hang)
2W160-15N0O 69 116 62
2W200-20NO 73 127 62
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	2W NORMAL OPEN SERIES SOLENOID VALVE
	Van điện từ nước (Thường mở) dòng 2W
	Graphic Symbol


	2W160-15NO
	2W200-20NO
	Ordering Code | Mã đặt hàng

	2W
	160
	NO
	AC220V
	Specification | Thông số kỹ thuật
	Model (Mã hàng)
	2W160-15NO
	2W200-20NO
	Working medium (Môi chất làm việc)
	Air, water, oil, gas (Không khí, nước, dầu, khí gas)
	Motion pattem (Kiểu chuyển động)
	Direct drive type (Kiểu dẫn động trực tiếp)
	Type (Loại)
	Normal Open type (Loại thường mở)
	Aperture of flow rate (mm) (Đường kính lưu lượng)
	CV value (Hệ số lưu lượng)
	4.8
	7.6
	Port size (Cổng kết nối)
	G1/2"
	G3/4"
	Operation fluid viscosity (Độ nhớt chất lỏng làm việc)
	20 CST (Below) < 20 CST
	Working pressure (Áp suất làm việc)
	Air (Không khí): 0~0.7MPa,    Water (Nước): 0~0.5MPa    Oil (Dầu): 0~0.5MPa,   Gas (Khí gas): 0~0.7MPa
	Max. Pressure resistance (Chịu áp tối đa)
	1.05MPa
	Operating temperature range (Dải nhiệt độ làm việc)

	-5°C ~ 80°C
	Voltage range (Dải điện áp)
	± 10%
	Material of body (Vật liệu thân van)
	Brass (Đồng thau)
	Material of oil seal (Vật liệu gioăng làm kín)
	NBR EPDM or VITION (Cao su NBR, EPDM hoặc Viton)




	2W NORMAL OPEN SERIES SOLENOID VALVE
	Van điện từ nước (Thường mở) dòng 2W
	Overall Dimensions | Kích thước tổng thể
	Dimension Sheet | Bảng kích thước
	2W160-15NO
	2W200-20NO



